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Phụ Tùng Thay Thế Vòi Cảm Ứng
• 5EF-0001	 Mô-đun điều khiển
• 5EF-0002	 Đầu vòi biến áp xoay chiều
• 5EF-0003	 Cụm thấu kính phẳng và dây cảm biến
• 5EF-0004	 Cụm thấu kính lồi và dày cảm ứng
• 5EF-0005	 Ống cung cấp linh hoạt cho các điểm 		
	 dừng nén
• 5EF-0006	 Van nóng lạnh cho vòi cảm ứng
• 5EF-FILTER	 Bộ lọc mô-đun điều khiển vòi cảm ứng
• 5EF-TMV	 Van trộn tĩnh nhiệt với khớp nối NPSM 	
	 ½” ren đực

5EF-1D-DG

5EF-1D-WG

Dòng Vòi Cảm Ứng 5EF-1D-DG  
• Vòi cảm ứng một lỗ gắn trên bồn rửa
• Thân vòi cổ ngỗng cố định với đầu vòi  

sục khí chống phá hoại, tốc độ dòng  
chảy 2.2 GPM/8.3 LPM

• Mô-đun điều khiển được cấp nguồn AC 
hoặc DC

• Van nóng lạnh kiểm soát được nhiệt độ

Dòng Vòi Điện Tử 5EF-1D-WG
• Vòi cảm biến một lỗ gắn tường 
• Thân vòi cổ ngỗng cố định với đầu vòi  

sục khí chống phá hoại, tốc độ dòng chảy 
2.2 GPM/8.3 LPM

• Mô-đun điều khiển được cấp nguồn AC 
hoặc DC

• Van nóng lạnh kiểm soát được nhiệt độ

MÃ SẢN PHẨM
Gắn 
tường 
hoặc bàn 

Thân vòi cổ 
ngỗng

Đầu vòi sục khí/
GPM/LPM 

Phụ 
kiện Ghi chú

Các mẫu 5EF-1D-DG

5EF-1D-DG Gắn bàn  5-11/16"  
(144 mm), cố định

B-0199-06, tốc độ    
2.2 GPM/8.3 LPM

Không

5EF-1D-DG-4DP Gắn bàn  5-11/16"  
(144 mm), cố định

B-0199-06, tốc độ    
2.2 GPM/8.3 LPM

Không Đường kính 
vòng chốt ngoài 
4" (102 mm)

5EF-1D-DG-4DPWS Gắn bàn  5-11/16"  
(144 mm), cố định

B-0199-06-WS, tốc 
độ 1.5 GPM/5.7 LPM

Không Đường kính 
vòng chốt ngoài 
4" (102 mm)

5EF-1D-DG-TMV Gắn bàn  5-11/16"  
(144 mm), cố định

B-0199-06, tốc độ   
2.2 GPM/8.3 LPM

Không Van nóng lạnh

5EF-1D-DG-VF05 Gắn bàn  5-11/16"  
(144 mm), cố định

B-0199-06-N05, tốc 
độ 0.5 GPM/1.9 LPM

Không

5EF-1D-DG-V5-HG Gắn bàn  5-11/16"  
(144 mm), cố định

B-0199-06-N05, tốc 
độ 0.5 GPM/1.9 LPM

Không Máy phát thủy 
điện lưu lượng 
dòng chảy thấp

5EF-1D-DG-V5THG Gắn bàn  5-11/16"  
(144 mm), cố định

B-0199-06-N05, tốc 
độ 0.5 GPM/1.9 LPM

Không Van nóng lạnh; 
Máy phát thủy 
điện lưu lượng 
dòng chảy thấp

5EF-1D-DG-WS Gắn bàn  5-11/16"  
(144 mm), cố định

B-0199-06-WS, tốc 
độ 1.5 GPM/1.9 LPM

Không

Các mẫu 5EF-1D-WG

5EF-1D-WG Gắn tường 6-3/8" (162 mm), 
cố định

B-0199-06, tốc độ   
2.2 GPM/8.3 LPM

Không Khớp nối ngắn

5EF-1D-WG-TMV Gắn tường 6-3/8" (162 mm), 
cố định

B-0199-06, tốc độ   
2.2 GPM/8.3 LPM

Không Van nóng lạnh

5EF-1D-WG-VF05 Gắn tường 6-3/8" (162 mm), 
cố định

B-0199-06-N05, tốc 
độ 0.5 GPM/1.9 LPM

Không

5EF-0001
Mô-đun điều khiển

VÒI CẢM ỨNG
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VÒI CẢM ỨNG

Vòi cảm ứng Dòng 5EF-1D-DS
• Vòi cảm ứng một lỗ gắn bàn
• Vòi đúc được trang bị đầu vòi sục khí  

chống phá hoại với tốc độ dòng chảy  
2.2 GPM/8.3 LPM

• Mô-đun điều khiển được cấp nguồn AC 
hoặc DC

• Van nóng lạnh

Vòi điện tử dòng 5EF-2D-DS
• Vòi cảm biến gắn bàn, khoảng cách giữa  

2 tâm: 4"
• Vòi đúc được trang bị đầu vòi sục khí  

chống phá hoại có tốc độ dòng chảy  
2.2 GPM/8.3 LPM

• Mô-đun điều khiển được cấp nguồn AC 
hoặc DC

• Van nóng lạnh

5EF-1D-DS

5EF-2D-DS

MÃ SP 
Gắn 
tường 
hoặc bàn 

Thân vòi cổ ngỗng Đầu vòi sục khí/
GPM/LPM 

Phụ 
kiện Ghi chú

Các mẫu 5EF-1D-DS

5EF-1D-DS Gắn bàn  4-9/16" (116 mm), 
vòi đúc

B-0199-09, tốc độ  
2.2 GPM/8.3 LPM

Không

5EF-1D-DS-4DP Gắn bàn  4-9/16" (116 mm), 
vòi đúc

B-0199-09, tốc độ  
2.2 GPM/8.3 LPM

Không Vòng chốt ngoài 
có đường kính 4”

5EF-1D-DS-TMV Gắn bàn  4-9/16" (116 mm), 
vòi đúc

B-0199-09, tốc độ  
2.2 GPM/8.3 LPM

Không Van nóng lạnh

5EF-1D-DS-V5-HG Gắn bàn  4-9/16" (116 mm), 
vòi đúc

B-0199-09-N05, tốc 
độ 0.5 GPM/1.9 LPM

Không Máy phát thủy 
điện lưu lượng 
dòng chảy thấp

5EF-1D-DS-V5THG Gắn bàn  4-9/16" (116 mm), 
vòi đúc

B-0199-09-N05, tốc 
độ 0.5 GPM/1.9 LPM

Không Van nóng lạnh; 
Máy phát thủy 
điện lưu lượng 
dòng chảy thấp

5EF-1D-DS-VF05 Gắn bàn  4-9/16" (116 mm), 
vòi đúc

B-0199-09-N05, tốc 
độ 0.5 GPM/1.9 LPM

Không

MÃ SP 
Gắn 
tường 
hoặc bàn 

Thân vòi cổ ngỗng Đầu vòi sục khí/
GPM/LPM 

Phụ 
kiện Ghi chú

Các mã 5EF-2D-DS

5EF-2D-DS Gắn bàn 5-3/16”, vòi đúc B-0199-09, tốc độ  
2.2 GPM/8.3 LPM

Không Khớp nối ngắn

5EF-2D-DS-TMV Gắn bàn 5-3/16”, vòi đúc B-0199-09, tốc độ 
2.2 GPM/8.3 LPM

Không Van nóng lạnh

5EF-2D-DS-VF05 Gắn bàn 5-3/16”, vòi đúc B-0199-09-N05, tốc 
độ  0.5 GPM/1.9 GPM

Không

5EF-2D-DS-V5-HG Gắn bàn 5-3/16”, vòi đúc B-0199-09-N05, tốc 
độ  0.5 GPM/1.9 GPM

Không Máy phát thủy 
điện lưu lượng 
dòng chảy thấp

5EF-2D-DS-V5THG Gắn bàn 5-3/16”, vòi đúc B-0199-09-N05, tốc 
độ  0.5 GPM/1.9 GPM

Không Van nóng lạnh; 
Máy phát thủy 
điện lưu lượng 
dòng chảy thấp

5EF-2D-DS-WS Gắn bàn 5-3/16”, vòi đúc B-0199-09-WS, tốc 
độ 1.5 GPM/5.7 LPM

Không

5EF-0001
Mô-đun điều khiển 

Xem thông số kỹ thuật của 5EF-0001 
tại trang 3

Phụ Tùng Thay Thế Vòi Điện Tử
• 5EF-0001	 Mô-đun điều khiển
• 5EF-0002	 Đầu vòi biến áp xoay chiều
• 5EF-0003	 Cụm thấu kính phẳng và dây cảm biến
• 5EF-0004	 Cụm thấu kính lồi và dày cảm ứng
• 5EF-0005	 Ống cung cấp linh hoạt cho các điểm 		
	 dừng nén
• 5EF-0006	 Van nóng lạnh cho vòi cảm ứng
• 5EF-FILTER	 Bộ lọc mô-đun điều khiển vòi cảm ứng
• 5EF-TMV	 Van trộn tĩnh nhiệt với khớp nối NPSM 	
	 ½” ren đực
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VÒI PHUN TRÁNG

5PR-4D00

5PR-4D12

Vòi phun tráng 4" gắn bàn 
• Vòi nóng lạnh 4" gắn bàn 
• Van một chiều
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có tay 

cầm đòn bẩy và vít có nút màu chỉ thị
• Khớp nối NPT ½” ren cái có mặt bích lệch tâm 
• Ống nước mềm 44" có lò xo phía trên
• Van phun 5SV, tốc độ dòng chảy 1.15 GPM / 

4.35 LPM
• Kèm giá gắn tường 6" (152 mm)

MÃ SP Van phun 
GPM/LPM Vòi phụ Chiều dài thân 

vòi/Ren ngoài
Phụ 
kiện Ghi chú

Các mã vòi rửa 4" gắn bàn 

5PR-4D00 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Không – Không

5PR-4D08 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 8” (206 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5PR-4D12 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 12” (305 mm), 
dòng chảy tầng

Không

5PR-4DLS00 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Không – Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5PR-4DLS08 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 8” (206 mm), dòng 
chảy tầng

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

Mặt van phun 
Equip

tuân thủ
DOE 2019

Tuân thủ chỉ số chống  
ẩm DOE 2019
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VÒI PHUN TRÁNG

Vòi Phun Tráng Một Lỗ Gắn Bàn
• Vòi nóng lạnh một lỗ gắn bàn 
• Van một chiều BSPP ½" 
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có tay 

nắm dạng cần gạt và vít có nút màu chỉ thị
• Ống cấp nước linh hoạt 18" (457 mm)
• Ống nước mềm 44" (1118 mm) có lò xo phía 

trên
• Van phun 5SV, tốc độ dòng chảy 1.15 GPM / 

4.35 LPM
• Kèm giá gắn tường 6" (152 mm)

5PR-2S00

5PR-2S12

MÃ SP Van phun  
GPM/LPM Vòi phụ Chiều dài thân 

vòi/Ren ngoài 
Phụ 
kiện Ghi chú

Vòi Phun Tráng Một Lỗ Gắn Bàn

5PR-2S00 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Không – Không

5PR-2S00-12WB 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Không – Không Giá đỡ gắn tường 
12” (305 mm)

5PR-2S00-C 5SV-C (1.2 GPM/ 
4.54 LPM)

Không – Không

5PR-2S06 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 6" (152 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5PR-2S08 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 8" (206 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5PR-2S10 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 10" (254 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5PR-2S12 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 12" (305 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5PR-2S12-C 5SV-C (1.2 GPM/ 
4.54 LPM)

Có 12" (305 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5PR-2S12-12WB 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 12" (305 mm), dòng 
chảy tầng

Không Giá đỡ gắn tường 
12” (305 mm)

5PR-2S14 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 14" (356 mm), dòng 
chảy tầng

Không

Mặt van phun 
Equip

tuân thủ
DOE 2019

Tuân thủ chỉ số chống  
ẩm DOE 2019
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VÒI PHUN TRÁNG

5PR-8W12

5PR-8W00

Vòi Phun Tráng 8" Gắn Tường 
• Vòi nóng lạnh 8" (206 mm) gắn tường 
• Van một chiều
• Khớp nối NPT ½” ren cái 
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có tay 

nắm dạng cần gạt và vít có nút màu chỉ thị
• Ống nước mềm uốn cong 44" (1118 mm) có 

lò xò phía trên
• Van phun 5SV, tốc độ dòng chảy 1.15 GPM / 

4.35 LPM
• Kèm giá gắn tường 6" (152 mm)

MÃ SP Van phun  
GPM/LPM Vòi phụ Chiều dài thân 

vòi/Ren ngoài
Phụ 
kiện Ghi chú

Các mã vòi phun tráng 8” gắn tường

5PR-8W00 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Không – Không

5PR-8W06 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 6" (152 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5PR-8W08 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 8" (206 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5PR-8W10 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 10" (254 mm), 
dòng chảy tầng

Không

5PR-8W12 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 12" (305 mm), 
dòng chảy tầng

Không

5PR-8W12-C 5SV-C  (1.2 GPM/ 
4.5 LPM)

Có 12" (305 mm), 
dòng chảy tầng

Không

5PR-8W14 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 14" (356 mm), 
dòng chảy tầng

Không

5PR-8W14-C 5SV-C  (1.2 GPM/ 
4.5 LPM)

Có 14" (356 mm), 
dòng chảy tầng

Không

5PR-8W18 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 18" (457 mm), 
dòng chảy tầng

Không

Mặt van phun 
Equip

tuân thủ
DOE 2019

Tuân thủ chỉ số chống  
ẩm DOE 2019
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VÒI PHUN TRÁNG

5PR-8D00

5PR-8D12

MÃ SP Van phun 
GPM/LPM Vòi phụ Chiều dài thân 

vòi/Ren ngoài Phụ kiện Ghi chú

Vòi phun tráng gắn bàn

5PR-8D00 5SV  
(1.15 GPM/4.35 LPM)

Không – Không

5PR-8D06 5SV  
(1.15 GPM/4.35 LPM)

Có 6" (152 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5PR-8D08 5SV  
(1.15 GPM/4.35 LPM)

Có 8" (206 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5PR-8D10 5SV  
(1.15 GPM/4.35 LPM)

Có 10" (254 mm), 
dòng chảy tầng

Không

5PR-8D12 5SV  
(1.15 GPM/4.35 LPM)

Có 12" (305 mm), 
dòng chảy tầng

Không

5PR-8D14 5SV  
(1.15 GPM/4.35 LPM)

Có 14" (356 mm), 
dòng chảy tầng

Không

Vòi Phun Tráng 8" Gắn Bàn 
• Vòi nóng lạnh 8" (206 mm) gắn bàn 
• Van một chiều
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có
tay nắm dạng cần gạt và vít có núm màu  

chỉ thị
• Khớp nối NPT ½” ren cái 
• Ống nước mềm 44" (1118 mm) có lò xo trên 

cao
• Van phun 5SV, tốc độ dòng chảy 1.15 GPM / 

4.35 LPM
• Kèm giá gắn tường 6" (152 mm)

Lưu ý: Bộ phụ kiện NPT ½" (B-0425-M) được 
bán riêng

Mặt van phun 
Equip

tuân thủ
DOE 2019

Tuân thủ chỉ số chống  
ẩm DOE 2019
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VÒI PHUN TRÁNG

Vòi phun tráng gắn bàn
• Vòi một chế độ nhiệt, một lỗ gắn bàn
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có
tay nắm dạng cần gạt và vít màu chỉ thị
• Khớp nối NPSM ½" ren cái 
• Ống nước mềm 44" (1118 mm) có lò xo 

trên cao
• Van phun 5SV, tốc độ dòng chảy  

1.15 GPM / 4.35 LPM 
• Kèm giá đỡ gắn tường 6" (152 mm)

5PR-1S00

5PR-1S12

MÃ SP Van phun 
GPM/LPM Vòi phụ Chiều dài thân 

vòi/Ren ngoài Phụ kiện Ghi chú

Các mã vòi phun tráng một chế độ nhiệt, một lỗ

5PR-1S00 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Không – Không

5PR-1S06 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 6" (152 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5PR-1S08 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 8" (206 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5PR-1S10 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 10" (254 mm), 
dòng chảy tầng

Không

5PR-1S12 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 12" (305 mm), 
dòng chảy tầng

Không

5PR-1S14 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 14" (356 mm), 
dòng chảy tầng

Không

5PR-1S18 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 18" (457 mm), 
dòng chảy tầng

Không

Mặt van phun 
Equip

tuân thủ
DOE 2019

Tuân thủ chỉ số chống  
ẩm DOE 2019
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VÒI PHUN TRÁNG MINI

MÃ SP Van phun  
GPM/LPM Vòi phụ Chiều dài thân 

vòi/Ren ngoài Phụ kiện Ghi chú

Vòi Phun Tráng Mini Một Lỗ  

5MPH-2SLN-06 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 6" (152 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5MPH-2SLN-08 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 8" (206 mm), dòng 
chảy tầng

Không

Vòi Phun Tráng Mini 8" Gắn Tường 

5MPH-8WLN-06 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 6" (152 mm), dòng 
chảy tầng

Không

5MPH-8WLN-08 5SV (1.15 GPM/ 
4.35 LPM)

Có 8" (206 mm), dòng 
chảy tầng

Không

Vòi Phun Tráng Mini Một Lỗ 
• Vòi nóng lạnh một lỗ gắn bàn
• Van một chiều BSPP ½" 
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có 

tay nắm dạng cần gạt và vít có nút màu 
chỉ thị

• Vòi phụ xoay 
• Dây cấp nước mềm linh hoạt 18" (457 mm)
• Dây nước mềm 24" (610 mm) có lò xo nhỏ 

gọn phía trên
• Van phun 5SV (1.15 GPM/4.35 LPM)
• Kèm giá gắn tường 6" (152 mm)

Vòi Phun Tráng Mini 8" Gắn Tường 
• Vòi nóng lạnh 8" (206 mm) gắn tường 
• Van một chiều
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có 

tay nắm dạng cần gạt và vít có nút màu 
chỉ thị

• Vòi phụ xoay được
• Dây nước mềm 24" (610 mm) có lò xo nhỏ 

gọn phía trên
• Van phun 5SV (1.15 GPM/4.35 LPM)
• Kèm giá gắn tường 6" (152 mm)

5MPH-2DLN-08

5MPH-8WLN-06

Mặt van phun 
Equip

tuân thủ
DOE 2019

Tuân thủ chỉ số chống  
ẩm DOE 2019
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VÒI RỬA

Vòi Rửa Gắn Bàn
• Vòi đơn một lỗ gắn bàn một chế độ nhiệt
• Chuyển đổi từ thân vòi xoay sang cố định 

bằng vòng đệm khóa đi kèm (014200-45)
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có tay 

nắm dạng cần gạt và vít có nút màu chỉ thị
• Khớp nối NPSM ½" ren đực

5F-1SLX05

5F-1SLX12

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng 

Đầu vòi sục khí 
GPM/LPM

Phụ 
kiện Ghi chú

Các Mã Vòi Rửa Gắn Bàn

5F-1SLX00 – – Không Chưa có thân vòi

5F-1SLX03  3" (76 mm), cổ ngỗng cố định Dòng chảy tầng Không

5F-1SLX05  5½" (141 mm), cổ ngỗng cố 
định/xoay

Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

5F-1SLX05A 5½" (141 mm), cổ ngỗng cố 
định/xoay 

2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Không

5F-1SLX05CA 57/8" (149 mm), cổ ngỗng cố 
định/xoay

2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Không

5F-1SLX06  6" (152 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

5F-1SLX08 8" (206 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

5F-1SLX08A 8" (206 mm), cổ ngang xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Không

5F-1SLX10 8" (206 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

5F-1SLX10A 10 " (254 mm), cổ ngang xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Không

5F-1SLX12 12" (305 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

5F-1SLX12A 12" (305 mm), cổ ngang xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Không

5F-1SLX14 14" (356 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

5F-1SLX18 18" (457 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

Đạt chứng nhận NSF/ANSI 61/9

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng 

Đầu vòi sục khí 
GPM/LPM

Phụ 
kiện Ghi chú

Các Mã Vòi Rửa Đơn Gắn Tường

5F-1WLX05 5-9/16" (142 mm), cổ 
ngỗng cố định/xoay được

Dòng chảy tầng Không Xem ảnh trái

5F-1WLX00 – – Không Chưa có thân vòi

5F-1WLX05

Vòi Rửa Gắn Tường 
• Vòi một lỗ gắn tường một chế độ nhiệt
• Thân vòi cổ ngỗng xoay, dài 59/16" (142 mm)  

với thiết bị tạo dòng chảy tầng
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có tay  

nắm dạng cần gạt và vít có nút màu chỉ thị
• Khớp nối NPT ½" ren cái

Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định 
bằng vòng đệm khóa (014200-45) được bán 
riêng

Đạt chứng nhận NSF/ANSI 61/9
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Đạt chứng nhận NSF/ANSI 61/9

5F-4CWX03A

5F-4CWX12

5F-4CLX05

5F-4CLX12

Vòi Rửa Bàn Bếp 4" Gắn Bàn 
• Vòi nóng lạnh 4" (102 mm) gắn bàn 
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có tay 

nắm dạng cần gạt và vít có nút màu chỉ thị

Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định 
bằng vòng đệm khóa (014200-45) được bán 
riêng.

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/
cổ ngỗng 

Đầu vòi sục khí 
GPM/LPM 

Phụ 
kiện Ghi chú

Các Mã Vòi Rửa Bàn Bếp 4" Gắn Bàn 

5F-4CLX00 – – Không Chưa có thân vòi

5F-4CLX03A 3" (76 mm), cổ ngỗng 
xoay

2.2 GPM/8.3 LPM Không

5F-4CLX05 5½" (141 mm), cổ 
ngỗng xoay

Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

5F-4CLX06 6" (152 mm), cổ ngỗng 
xoay

Dòng chảy tầng Không

5F-4CLX08 8" (206 mm), cổ ngỗng 
xoay

Dòng chảy tầng Không

5F-4CLX10 10" (254 mm), cổ 
ngỗng xoay

Dòng chảy tầng Không

5F-4CLX12 12" (305 mm), cổ 
ngỗng xoay

Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng 

Đầu vòi sục khí 
GPM/LPM Phụ kiện Ghi chú

Các Mẫu Vòi Rửa Bàn Bếp 4” Gắn Bàn, Tay Nắm Wrist-Action

5F-4CWX00 – – Không Chưa có thân vòi

5F-4CWX03A 3" (76 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Không Xem ảnh bên trái

5F-4CWX05 5½" (141 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4CWX05A 5½", cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Không

5F-4CWX06 6" (152 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4CWX08 8" (206 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4CWX10 10" (254 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4CWX12 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

Vòi Rửa Bàn Bếp 4" Gắn Bàn 
• Vòi nóng lạnh 4" (102 mm) gắn bàn 
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có tay 

cầm dạng Wrist-Action 4" (102 mm) và vít có 
nút màu chỉ thị

Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định 
bằng vòng đệm khóa (014200-45) được bán 
riêng.

12

VÒI RỬA
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VÒI RỬA

5F-4DLX12

Vòi Rửa 4" Gắn Bàn
• Vòi nóng lạnh 4" (102 mm) gắn bàn
• Lõi nước Cerama có tay nắm dạng cần gạt với 

vít có màu chỉ thị
• Khớp nối NPT ½" ren cái
Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định 

bằng vòng đệm khóa (014200-45) được bán 
riêng.

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng 

Đầu vòi sục khí 
GPM/LPM

Phụ 
kiện Ghi chú

Các Mã Vòi 4" Gắn Bàn 

5F-4DLX00 – – Không Chưa có thân vòi

5F-4DLX03 3" (76 mm), cổ ngỗng cố định Dòng chảy tầng Không

5F-4DLX05 5½" (141 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

5F-4DLX06 6" (152 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4DLX08 8" (206 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4DLX10 10" (254 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4DLX12 12" (305 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

5F-4DLX14 14" (356 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

Các Mẫu Vòi Rửa  4” Gắn Bàn Kèm Bộ Phụ Kiện

5F-4DLS00 – – Có Chưa có thân vòi

5F-4DLS03 3" (76 mm), cổ ngỗng cố định Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-4DLS05 5½" (141 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-4DLS05A 5½" (141 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-4DLS05CA 5-7/8" (149 mm), cổ ngỗng 
xoay

2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-4DLS06 6" (152 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-4DLS08 8" (206 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-4DLS08A 8" (206 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-4DLS09 9" (229 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-4DLS10 10" (254 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-4DLS10A 10" (254 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-4DLS12 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-4DLS12A 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-4DLS14 14" (356 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-4DLX05

B-0425-M

Đạt chứng nhận NSF/ANSI 61/9
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Đạt chứng nhận NSF/ANSI 61/9

5F-4DWX12

5F-4DWS09

Vòi Rửa 4" Gắn Bàn Có Tay Cầm Wrist-
Action
• Vòi nóng lạnh 4" (102 mm) gắn bàn 
• Lõi nước Cerama quay một phần tư với tay 

cầm Wrist-Action 4" (102 mm) và vít có nút 
màu chỉ thị

Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định 
bằng vòng đệm khóa (014200-45) được bán 
riêng

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng 

Đầu vòi sục khí 
GPM/LPM Phụ kiện Ghi chú

Các Mã Vòi Rửa 4" Gắn Bàn Có Tay Nắm Wrist-Action

5F-4DWX00 – – Không Chưa có thân vòi

5F-4DWX08  8" (206 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4DWX10 10" (254 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4DWX12 12" (305 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

Các Mã Vòi Rửa 4" Gắn Bàn Có Tay Nắm Wrist-Action Kèm Bộ Phụ Kiện

5F-4DWS00 – – Có Chưa có thân vòi, kèm bộ phụ 
kiện B-0425-M

5F-4DWS03 3" (76 mm), cổ ngỗng cố định Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện B-0425-M

5F-4DWS05 5½" (141 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện B-0425-M

5F-4DWS06 6" (152 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện B-0425-M

5F-4DWS08 8" (206 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện B-0425-M

5F-4DWS09 9" (229 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện B-0425-M

5F-4DWS10 10" (254 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện B-0425-M

5F-4DWS12 12" (305 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện B-0425-M

5F-4DWS14 14" (356 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện B-0425-M

B-0425-M
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5F-2SLX12

5F-2SLX05

Vòi Rửa Một Lỗ Gắn Bàn
• Vòi rửa một lỗ gắn bàn
• Lõi nước Cerama có tay nắm dạng cần gạt với 

vít có nút màu chỉ thị
• Ống cấp nước linh hoạt 18" (457 mm) với 

khớp nối nén bằng đồng có đường kính 5/8"
• Tháo đai ốc nén dành cho khớp nối NPSM 1/2" 

ren đực

Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định 
bằng vòng đệm khóa (014200-45) được bán 
riêng.

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ ngỗng Đầu vòi sục khí 
GPM/LPM Ghi chú

Các Mã Vòi Rửa Một Lỗ Gắn Bàn 

5F-2SLX00 – – Chưa có thân vòi

5F-2SLX03 3" (76 mm), cổ ngỗng cố định Dòng chảy tầng

5F-2SLX05 51/2" (141 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Xem ảnh bên trái

5F-2SLX05A 51/2" (141 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

5F-2SLX05CA 57/8" (149 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

5F-2SLX06 6" (152 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng

5F-2SLX08 8" (206 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng

5F-2SLX08A 8" (206 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

5F-2SLX10 10" (254 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng

5F-2SLX10A 10" (254 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

5F-2SLX12 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Xem ảnh bên trái

5F-2SLX12A 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

5F-2SLX14 14" (356 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng

5F-2SLX18 18" (457 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng

15

VÒI RỬA
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Đạt chứng nhận NSF/ANSI 61/9

Vòi Rửa Bàn Bếp 4" Gắn Tường 
• Vòi nóng lạnh 4" (102 mm) gắn tường 
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có tay nắm 

dạng cần gạt và vít có nút màu chỉ thị
• Khớp nối NPT ½" ren đực

Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định 
bằng vòng đệm khóa (014200-45) được bán 
riêng.

5F-4WLX03

5F-4WLX12

5F-4WWX05

5F-4WWX03

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng 

Đầu vòi sục khí 
GPM/LPM

Phụ 
kiện Ghi chú

Các Mã Vòi 4" Gắn Bàn Bếp

5F-4WLX00 – – Không Chưa có thân vòi

5F-4WLX03 3" (76 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

5F-4WLX03-
VF05

3" (76 mm), cổ ngỗng xoay 0.5 GPM/1.9 LPM Không

5F-4WLX05 51/2" (141 mm), cổ ngang 
xoay

Dòng chảy tầng Không

5F-4WLX06 6" (152 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4WLX08 8" (206 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4WLX10 10" (254 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4WLX12 12" (305 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

Vòi Rửa Bàn Bếp 4" Gắn Tường Có Tay Cầm 
Wrist-Action
• Vòi nóng lạnh gắn tường 4" (102 mm)
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có tay cầm 

thao tác bằng cổ tay và vít có nút màu chỉ thị
• Khớp nối NPT ½" ren đực

Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định  
bằng vòng đệm khóa (014200-45) được bán riêng.

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng 

Đầu vòi sục khí 
GPM/LPM

Phụ 
kiện Ghi chú

Các Mã Vòi 4" Gắn Bàn Bếp

5F-4WWX00 – – Không Chưa có thân vòi

5F-4WWX03 3" (76 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

5F-4WWX05 51/2" (141 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

5F-4WWX06 6" (152 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4WWX08 8" (206 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4WWX10 10" (254 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-4WWX12 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không
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Đạt chứng nhận NSF/ANSI 61/9

Đạt chứng nhận NSF/ANSI 61/9

5F-8WLX05

5F-8WLX12

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng

Đầu vòi sục 
khí GPM/LPM

Phụ 
kiện Ghi chú

Các Mã Vòi Rửa 8” Gắn Tường

5F-8WLX00 – – Không Chưa có thân vòi

5F-8WLX00-EE – – Không Chưa có thân vòi, khớp 
nối 00EE

5F-8WLX03 3" (76 mm), cổ ngỗng cố định Dòng chảy tầng Không

5F-8WLX05 51/2" (141 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

5F-8WLX06 6" (152 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8WLX08 8" (206 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8WLX10 10" (254 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8WLX12 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

5F-8WLX14 14" (356 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8WLX16 16" (406 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8WLX18 18" (457 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

Các Mã Vòi Rửa 8" (206 Mm) Gắn Tường Kèm Bộ Phụ Kiện

5F-8WLS00 – – Có Chưa có thân vòi, kèm 
bộ phụ kiện B-0230-K

5F-8WLS06 6" (152 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện  
B-0230-K

5F-8WLS10 10" (254 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện  
B-0230-K

5F-8WLS12 12" (305 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện  
B-0230-K

Vòi Rửa 8" Gắn Tường 
• Vòi nóng lạnh 8" (206 mm) gắn tường
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có tay
cầm đòn bẩy và vít có nút màu chỉ thị
• Khớp nối NPT 1½" ren cái

Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định 
bằng vòng đệm khóa (014200-45) được bán 
riêng.

B-0230-K

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng

Đầu vòi sục 
khí GPM/LPM Phụ kiện Ghi chú

Các Mã Vòi Rửa 8” Gắn Tường Có Khớp Nối Bspp 1/2" Ren Đực

5F-8WLB00 – – Có

5F-8WLB05 5" (141 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có

5F-8WLB06 6" (152 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có

5F-8WLB12 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Xem hình minh họa bên 
phải

5F-8WWB00 – – Có Tay nắm dạng Wrist-Action

5F-8WWB05 5" (141 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Tay nắm dạng Wrist-Action

5F-8WWB06 6" (152 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Tay nắm dạng Wrist-Action

5F-8WWB08 8" (206 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Tay nắm dạng Wrist-Action

5F-8WWB12 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Tay nắm dạng Wrist-Action

Vòi Rửa 8" Gắn Tường 
• Vòi nóng lạnh 8" (206 mm) gắn tường 
• Khớp nối BSPP ½" ren đực
• Thân vòi cổ ngỗng hoặc thân vòi xoay được 

với thiết bị tạo dòng chảy tầng
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có tay
cầm đòn bẩy và vít có nút màu chỉ thị

5F-8WLB12

5F-8WWB12
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Đạt chứng nhận NSF/ANSI 61/9

Đạt chứng nhận NSF/ANSI 61/9

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng 

Đầu vòi sục khí 
GPM/LPM

Phụ 
kiện Ghi chú

Các Mã Vòi Rửa 8” Gắn Tường Có Tay Nắm Dạng Wrist-Action

5F-8WWX00 – – Không Chưa có thân vòi

Vòi Rửa  8" Gắn Tường Kèm Bộ Phụ Kiện Khớp Nối

5F-8WWS06  6" (152 mm), cổ ngang 
xoay

Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0230-K

5F-8WWS12 12" (305 mm), cổ ngang 
xoay

Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0230-K

Vòi Rửa 8" Gắn Tường 
• Vòi nóng lạnh 8" (206 mm) gắn tường 
• Lõi nước Cerama có tay nắm dạng Wrist-Action 4" 

(102 mm) với vít có nút màu chỉ thị
• Khớp nối NPT ½” ren cái

Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định bằng 
vòng đệm khóa (014200-45) được bán riêng

Vòi Rửa 8" Gắn Bàn Bếp
• Vòi nóng lạnh 8" (206 mm) gắn bàn 
• Lõi nước Cerama có tay nắm dạng cần gạt với vít có 

nút màu chỉ thị
• Khớp nối mặt bích lệch tâm NPT ½” ren cái
• Bộ phụ kiện khớp nối khuỷu tay B-0230-K NPT ½” ren 

đực được bán riêng

Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định bằng 
vòng đệm khóa (014200-45) được bán riêng

Vòi Rửa Gắn Bàn Bếp 8" Có Tay Nắm Dạng 
Wrist-Action
• Vòi nóng lạnh 8" (206 mm) gắn bàn 
• Lõi nước Cerama có 4 tay nắm dạng Wrist-Action với 

vít có nút màu chỉ thị
• Khớp nối mặt bích lệch tâm NPT ½” ren cái
• Bộ phụ kiện khớp nối khuỷu tay B-0230-K NPT ½” ren 

đực được bán riêng

Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định bằng 
vòng đệm khóa (014200-45) được bán riêng

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng 

Đầu vòi sục 
khí GPM/LPM

Phụ 
kiện Ghi chú

Các Mã Vòi Rửa 8” Gắn Bàn Bếp 

5F-8CLX00 – – Không Chưa có thân vòi

5F-8CLX05 51/2" (141 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8CLX06 6" (152 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8CLX08 8" (206 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

5F-8CLX10 10" (254 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8CLX12 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8CLX08

5F-8CWX12

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng 

Đầu vòi sục 
khí GPM/LPM

Phụ 
kiện Ghi chú

Các Mã Vòi Rửa 8” Gắn Bàn Bếp Có Tay Nắm Dạng Wrist-Action

5F-8CWX00 – – Không Chưa có thân vòi

5F-8CWX05 51/2" (141 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8CWX06 6" (152 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8CWX08 8" (206 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8CWX10 10" (254 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8CWX12 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên dưới

B-0230-K5F-8WWX00

5F-8WWS12
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Vòi Rửa 8" Gắn Bàn 
• Vòi nóng lạnh gắn bàn 8" (206 mm)
• Lõi nước Cerama quay một phần tư có tay 

nắm dạng cần gạt với vít có nút màu chỉ thị
• Khớp nối NPT ½ ren cái 

Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định 
bằng vòng đệm khóa (014200-45) được bán 
riêng

5F-8DLX05

5F-8DLX12

MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng 

Đầu vòi sục khí 
GPM/LPM

Phụ 
kiện Ghi chú

Các Mẫu Vòi Rửa 8” Gắn Bàn

5F-8DLX00 – – Không Chưa có thân vòi

5F-8DLX03 3" (76 mm), cổ ngỗng cố định Dòng chảy tầng Không

5F-8DLX05 51/2" (141 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

5F-8DLX06  6" (152 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8DLX08  8" (206 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8DLX10 10" (254 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8DLX12 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

5F-8DLX14 14" (354 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8DLX16 16" (406 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8DLX18  18" (457 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Không

Vòi Rửa 8” Gắn Bàn Với Bộ Phụ Kiện Khớp Nối Đầu Vào

5F-8DLS00 – – Có Chưa có thân vòi, 
kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DLS03 3" (76 mm), cổ ngỗng cố định Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DLS05  51/2" (141 mm), cổ ngỗng 
xoay 

Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DLS05A  51/2" (141 mm), cổ ngỗng 
xoay 

2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DLS05CA  57/8" (149 mm), cổ ngỗng 
xoay 

2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DLS06  6" (152 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DLS08  8" (203 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DLS08A  8" (203 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DLS09 9" (229 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DLS10 10" (254 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DLS10A 10" (254 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DLS12 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DLS12A 12" (305 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DLS14 14" (356 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

B-0425-M
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MÃ SP Thân vòi cổ ngang/cổ 
ngỗng 

Đầu vòi sục khí 
GPM/LPM

Phụ 
kiện Ghi chú

Vòi Rửa 8” Gắn Bàn Với Tay Nắm Dạng Wrist-Action

5F-8DWX00 – – Không Chưa có thân vòi

5F-8DWX08  8" (206 mm), cổ ngang xoay Dòng chảy tầng Không

5F-8DWX10  10" (254 mm), cổ ngang 
xoay

Dòng chảy tầng Không

5F-8DWX12  12" (305 mm), cổ ngang 
xoay

Dòng chảy tầng Không Xem ảnh bên trái

Vòi Rửa 8” Gắn Bàn Có Tay Nắm Dạng Wrist-Action Kèm Bộ Phụ Kiện Khớp Nối Đầu Vào

5F-8DWS00 – – Có Chưa có thân vòi

5F-8DWS03 3" (76 mm), cổ ngỗng cố 
định 

Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DWS05 51/2" (141 mm), cổ ngỗng 
xoay 

Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DWS05A 51/2" (141 mm), cổ ngỗng 
xoay 

2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DWS05CA  57/8" (149 mm), cổ ngỗng 
xoay 

2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DWS06  6" (152 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DWS08  8" (206 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DWS08A  8" (206 mm), cổ ngỗng xoay 2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DWS09  9" (229 mm), cổ ngỗng xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DWS10 10" (254 mm), cổ ngỗng 
xoay 

Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DWS10A 10" (254 mm), cổ ngỗng 
xoay 

2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DWS12 12" (305 mm), cổ ngỗng 
xoay 

Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DWS12A 12" (305 mm), cổ ngỗng 
xoay 

2.2 GPM/ 
8.3 LPM

Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

5F-8DWS14 14" (356 mm), xoay Dòng chảy tầng Có Kèm bộ phụ kiện 
B-0425-M

Vòi rửa 8" gắn bàn 
• Vòi nóng lạnh 8" (203 mm) gắn bàn 
• Lõi nước Cerama quay một phần tư với tay 

cầm Wrist-Action 4" (102 mm) với vít có nút 
màu chỉ thị

• Khớp nối ½" NPT ren cái

Lưu ý: Chuyển đổi thân vòi sang dạng cố định 
bằng vòng đệm khóa (014200-45) được bán 
riêng

5F-8DWX12

B-0425-M
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VÒI MỘT CHẾ ĐỘ NHIỆT/ GLASS FILLERS

5SL-1000
Vòi Rửa 4" Một Chế Độ Nhiệt 
• Khoảng cách giữa các tâm: 4" (102 mm)
• Khớp nối NPSM ½" với đường kính ống đồng mềm ³/8”
• Đầu vòi sục khí tạo tốc độ dòng chảy 2.0 GPM/7.6 LPM
• Lõi nước thay thế cho vòi một chế độ nhiệt:  

015232-45
5SL-1000

5GF-W
5GF-W-F

5GF-W-F
Vòi Glass Filler Gắn Tường
• Thiết kế tay gạt đẩy về phía sau
• Khớp nối NPT ³/8” ren cái
• Mặt bích trượt 2" (51mm) có thể điều 

chỉnh 
• Cánh tay Lexan tự ngắt nước màu 

xanh
• Đầu vòi lexan màu xanh
• Điều chỉnh lưu lượng nước bằng 

tuốc nơ vít

5GF-8P
Bộ vòi Glass Fillers Gắn Bàn
• Chiều cao vòi 8” (206 mm) (từ mặt 

bàn đến thiết bị)
• Thiết kế tay gạt đẩy về phía sau
• Khớp nối NPT ½ ren đực
• Mặt bích trượt 2" (51mm) có thể 

điều chỉnh
• Cánh tay Lexan tự ngắt nước màu 

xanh
• Đầu vòi lexan màu xanh
• Điều chỉnh lưu lượng nước bằng 

tuốc nơ vít

5GF-12P
Bộ vòi Glass Fillers Gắn Bàn
• Tương tự như 5GF-8P ngoại trừ
  chiều cao vòi 12" (305 mm)

5GF-16P
Bộ vòi Glass Fillers Gắn Bàn
• Tương tự như 5GF-8P ngoại trừ
  chiều cao vòi 16" (406 mm)

5GF-RK
Bộ Dụng Cụ Sửa Chữa Vòi 
Glass Fillers (Không Có Ảnh Minh Họa)

Bộ phụ kiện thay thế bao gồm:
- (2) Lò xo
- (1) Vít
- (1) Đai ốc
- (2) Vòng đệm dán
- (2) Vòng chữ O
- (2) Vòng đệm nắp
- (2) Vòng đệm đế van
- (2) Vòng đệm đầu vòi
- (1) Đầu lọc
- (1) Tay gạt
- (1) Ống mỡ silicon

5GF-8P-WS

5GF-W
Vòi Glass Fillers Gắn Tường
• Thiết kế tay gạt đẩy về phía sau
• Khớp nối NPT ³/8” ren đực
• Cánh tay Lexan tự ngắt nước màu 

xanh
• Đầu vòi lexan màu xanh
• Điều chỉnh lưu lượng nước bằng 

tuốc nơ vít

5GF-8P-WS
Bộ Bồn Và Vòi Glass Fillers
• Thiết kế cổ điển với chiều cao vòi 8"
• Thiết kế tay gạt đẩy về phía sau
• Chậu rửa làm bằng thép không gỉ
• Lỗ thoát 1¼”
• Khớp nối NPT ½” ren đực
• Mặt bích trượt 2" (51mm) có thể điều chỉnh
• Cánh tay Lexan tự ngắt nước màu xanh
• Đầu vòi lexan màu xanh
• Điều chỉnh lưu lượng nước bằng tuốc nơ vít
• Kèm ốc vít bằng thép không gỉ
• Kích thước mặt bàn đề xuất: 101/2" x 5"
 (267 mm x 127 mm)

5GF-8P
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Vòi Xịt Sàn Dạng Mở  
5HR-232, 5HR-242 Và 5HR-342

ĐẶC TRƯNG:

5SV-H
Van Phun Lưu  
Lượng Lớn
• Dành cho các ứng dụng  

rửa trôi; không sử dụng  
với các bộ phận vòi phun  
tráng (không bao gồm tay cầm)

•  Thêm "-01" vào mã SP để thêm van phun có tay cầm
• Khớp nối 3/4-14 
• Không tuân theo EPAct 2005
• Có sẵn:    5SV-H-RK Bộ sửa mặt van phun
	                 5SV-WH Van phun lưu lượng lớn kèm tay cầm

Cuộn Ống và Đế
• Thép sơn tĩnh điện
• Kết cấu thép dày
• Thêm thanh hỗ trợ để tăng độ   
  chắc bền

Lò Xo Chính
• Hợp kim lò xo độc quyền
• Vượt qua thử nghiệm chu kỳ kéo 
25K lần
• Dễ dàng và an toàn khi sử dụng

Ống Nước Có Thể Điều 
Chỉnh Được

Dây Vòi
• Vỏ màu đen được gia cố chống 

mài mòn
• Chiều dài ống 35' và 50'
• Chịu áp lực tối đa 300 PSI.
• Nhiệt độ tối đa 176°F (80°C)

Trục Xoay Bằng Đồng Thau Hạng 
Nặng
• Bên ngoài trục cuốn
• Khớp nối NPT 3/8” ren cái
• Dễ dàng dùng vòng đệm chữ O
• Vòng đệm chữ O bằng cao su và hai 

vòng đệm bằng ni-lông

Tay Cầm
• 4 hướng - vị trí
• Được gắn độc lập
• Dễ dàng điều chỉnh
• Kết cấu thép dày
• Thêm thanh hỗ trợ để tăng độ  
  chắc bền

5WG-1000-01
Súng Nước
• Súng nước có cò khóa và vòi phun 

có thể điều chỉnh
• Bao gồm ngắt kết nối nhanh với 

khớp nối ¾”
• Khớp nối NPSM ½" ren cái và bộ 

chuyển đổi NPT 3/8" ren cái

VÒI XỊT SÀN DẠNG MỞ
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5HR-232, 5HR-242 và 5HR-342
Vòi Xịt Sàn Dạng Mở

• Thép phủ epoxy màu đen
• Chiều dài ống 35” (10 m) và 50” (15 m)
• Đường kính trong 3/8”
• Dây vòi chịu được áp lực tối đa 300 PSI với nhiệt độ 176°F (80°C)
• Khớp nối bên ngoài dây NPT 3/8” ren đực
• Khớp nối bên trong cuộn ống NPT 3/8” ren cái

Vòi Xịt Sàn Dạng Mở
• Kết nối NPT 3/8” và ½”     • Có phụ kiện thay thế
• Có sẵn các tùy chọn mẫu van phun

5HR-232, 
5HR-242 và  
5HR-342

5HR-232-12

5HR-342-01-GH

Các Mẫu Vòi Xịt Sàn

• 5HR-232	 Vòi xịt sàn với chiều dài dây 35’ (10m)
• 5HR-232-A	 Kèm bộ chuyển đổi giảm tốc, chưa có van phun/súng nước
• 5HR-232-01	 Kèm van phun 5SV-WH
• 5HR-232-01-A	 Kèm bộ chuyển đổi giảm tốc và van phun lưu lượng lớn 5SV-H
• 5HR-232-09	 Kèm súng nước 5WG-1000-01
• 5HR-232-09-A	 Kèm bộ chuyển đổi giảm tốc và súng nước 5WG-1000-01
• 5HR-232-12	 Kèm súng nước kích hoạt phía trước EMV-0522-24
• 5HR-232-12-A	 Kèm bộ chuyển đổi giảm tốc và súng nước kích hoạt phía trước EMV-0522-24
• 5HR-232-GH	 Kèm bộ kết nối 3’ (1m) NPT ³/8” ren đực x ¾” ren cái
• 5HR-232-01-GH	 Kèm van phun 5SV-WH và bộ kết nối 3’ (1m) NPT ³/8” ren đực  x ¾” ren cái

• 5HR-242	 Vòi xịt sàn với chiều dài dây 50’ (15m)
• 5HR-242-A	 Kèm bộ chuyển đổi giảm tốc, chưa có van phun/súng nước
• 5HR-242-01	 Kèm van phun 5SV-WH
• 5HR-242-01-A	 Kèm bộ chuyển đổi giảm tốc, van phun lưu lượng lớn 5SV-H
• 5HR-242-09	 Kèm súng nước 5WG-1000-01
• 5HR-242-09-A	 Kèm bộ chuyển đổi giảm tốc và súng nước 5WG-1000-01
• 5HR-242-12	 Kèm súng nước kích hoạt phía trước EMV-0522-24
• 5HR-242-12-A	 Kèm bộ chuyển đổi giảm tốc và súng nước kích hoạt phía trước EMV-0522-24
• 5HR-242-GH	 Kèm bộ kết nối 3’ (1m) NPT ³/8 ren đực x ¾” ren cái
• 5HR-242-01-GH	 Kèm van phun 5SV-WH và bộ kết nối 3’ (1m) NPT ³/8” ren đực x ¾” ren cái 

• 5HR-342-01-GH	 Dây ½” x 50’ (15m) với van phun 5SV-WH và bộ kết nối 3’ (1m) NPT ½” ren đực 		
	 x ¾” ren cái
• 5HR-342-09-GH	 Dây ½” x 50’ (15m) với van phun 5WG-1000-01 và bộ kết nối 3’ (1m) NPT ½” 	 	
	 ren đực x ¾” ren cái
• 5HR-342-GH	 Dây ½” x 50’ (15m) và bộ kết nối 3’ (1m) NPT ½” ren đực x ¾” ren cái

5HR-232 Models

5HR-242 Models

5HR-342 Models

VÒI XỊT SÀN DẠNG MỞ
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5HR-232
Vòi xịt sàn
• Thép sơn tĩnh điện màu đen
• Ống 3/8” x 35’ (10 m)
• Trục thép không gỉ và khớp xoay bằng đồng kèm khớp nối 

NPT 3/8” ren cái (phía bên trái của cuộn)
• Gồm giá đỡ có lỗ và rãnh

Các Mẫu Vòi Xịt Sàn Equip 5HR-232 và 5HR-242

5HR-232-09
5HR-242-09 

Bao gồm
Súng nước 5WG-1000-01
Với bộ ngắt kết nối nhanh
Và bộ chuyển đổi 3/8” và ½”

5HR-242
Vòi xịt sàn
•Thép sơn tĩnh điện màu đen
• Ống 3/8” x 50’ (15 m)
• Trục thép không gỉ và khớp xoay bằng đồng kèm khớp nối 

NPT 3/8” ren cái (phía bên trái của cuộn)
• Gồm giá đỡ có lỗ và rãnh

5SV-WH  
Van phun vòi xịt sàn

 
5SV-H  
Van phun lưu lượng  
lớn (4.0+ GPM)

 
5WG-1000-01  
Kích hoạt phía  
trước

Súng nước có bộ  
chuyển đổi và  
ngắt kết nối nhanh

Tùy chọn van phun

5HR-232-01
5HR-242-01 

Bao gồm
Van phun 5SV-WH

 

Mô tả Dây vòi 35’ (10m) Dây vòi 50’ (15m)
Lò xò G016682-45 G016684-45
Cụm xoay  5HR-2SA  5HR-2SA
Bộ gioăng  014948-45  014948-45
Dây vòi  5HR-2HSE-35  5HR-2HSE-50

Phụ Kiện Thay Thế Vòi Xịt Sàn

Các Mẫu Vòi Xịt Sàn Equip 5HR-222 Với Ống Dài 25' (7.62m)

5HR-222

5HR-222-12

5HR-222
Vòi Xịt Sàn Dạng Mở
• Thép sơn tĩnh điện màu đen
• Ống 3/8” x 25’ (8m) (5HR-2HSE-25)
• Trục thép không gỉ và khớp xoay 

bằng đồng kèm khớp nối NPT 3/8” 
ren cái (phía bên trái của cuộn)

• Gồm giá đỡ có lỗ và rãnh

5HR-222 Models:
• 5HR-222	 Dây dài 25’ (8 m)

• 5HR-222-12	 Kèm súng nước kích 		
	 hoạt phía trước  
	 EMV-0522-24

5HR-222 Models

VÒI XỊT SÀN DẠNG MỞ
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Equip  
Hệ thống Vòi Xịt  
Sàn Hoàn Chỉnh
Equip đảm bảo việc tuân thủ mã sản phẩm và tính hiệu quả

Equip có thể giúp Quý khách tùy chỉnh hệ thống vòi xịt sàn 
dựa trên nhu cầu lắp đặt với nhiều lựa chọn khác nhau.

Để biết thêm thông tin về Hệ thống Vòi xịt sàn Equip mới của chúng tôi và danh sách các 
mẫu có sẵn, Quý khách hãy xem Cách tạo Hệ thống Vòi xịt sàn Equip tại trang 26.

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn cho  
các hệ thống vòi xịt sàn Equip

Loại hệ thống E1 Loại hệ thống E2

2 2

3
3

4

5

5

6 6

1

4

1

5

5 1 1

Bộ phận nối dây 
vòi linh hoạt

Van cắt áp suất, 
ngăn nguồn nước 
chảy ngược

Cuộn ống mở 
với nhiều ống có 
chiều dài khác 
nhau

Van phun và súng 
nước

Gồm van một 
chiều, ống đứng 
và giá đỡ gắn 
tường, van nóng 
lạnh và đế vòi

Van nóng lạnh và 
vòi cấp nước

1

2

3

4

5

6

VÒI XỊT SÀN DẠNG MỞ
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Các Mẫu Hệ Thống Vòi Xịt Sàn Equip

5HR-232-01XE2
5HR-242-01WE1
5HR-242-01WE2

5HR-242-01XE1
5HR-242-01XE2

5HR-232-01WE1
5HR-232-01WE2
5HR-232-01XE1

Các mẫu có sẵn

Cách lựa chọn Hệ thống Vòi xịt sàn Equip

Ví dụ: 

           ________   -    ____              __            ___7     2    3     2         01             X          E1

Dây vòi

222 = 25’  (8 m) 
             x 3/8” 

232 = 35’ (10 m) 
             x 3/8”

242 = 50’  (15 m) 
             x 3/8”

342 = 50’ (15 m) 
             x ½”

Dạng hệ thống*
E1 = 8”  (203 mm)		

   Gắn tường với   
   van một chiều  
   (hệ thống 1)

E2 = một lỗ gắn  
   tường (hệ thống 2)

Van phun,
Bộ kết nối và

Bộ chuyển đổi
-01 = 5SV-WH

-09 = 5WG-1000-01

-12 = EMV-0522-24

-GH = Cuộn vòi kết nối 
dạng Garden Hose

-01GH = 5SV-WH và 
cuộn vòi kết nối dạng 
Garden Hose

Giá đỡ
P = xoay được/

gắn trần
W = gắn 

tường, xoay 
được

T = giá đỡ gắn 
chân bàn

X = không có 
giá đỡ

Dạng hệ thống
E2  

một lỗ 
gắn tường

  

E1
8” gắn tường

Mã SP (ví dụ) 5HR-232-01WE1	       5HR-242-01XE2

5HR -

5SV-WH  
van phun vòi xịt 
sàn có tay cầm

EMV-0522-24 
súng nước kích 
hoạt phía trước

5WG-1000-01 
súng nước 
kích hoạt đằng 
trước với bộ 
ngắt kết nối 
nhanh và bộ 
chuyển đổi

Van phun, bộ chuyển đổi và bộ kết nối

VÒI XỊT SÀN DẠNG MỞ
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Mã SP Mô tả Chiều dài inches/mm Chiều rộng inches/mm
 5AFL00 không thân vòi  N/A  N/A
 5AFL06 thân vòi 6” (152 mm) 8 1/4" (210 mm) 8 7/₁₆" (214 mm)
 5AFL08 thân vòi 8” (206 mm) 8 13/₁₆" (223 mm) 10 7/₁₆" (265 mm)
 5AFL10 thân vòi 10" (254 mm) 9 5/₁₆" (237 mm) 12 7/₁₆" (316 mm)
 5AFL12 thân vòi 12" (305 mm) 9 7/8" (251 mm) 14 7/₁₆" (367 mm)
 5AFL14 thân vòi 14" (356 mm) 10 7/₁₆" (264 mm) 16 7/₁₆" (418 mm)
 5AFL16 thân vòi 16" (406 mm) 10 15/₁₆" (278 mm) 18 7/₁₆" (468 mm)
 5AFL18 thân vòi 18" (457 mm) 11 1/2" (291 mm) 20 7/₁₆" (519 mm)

5AFL12 5AFL00

Phụ kiện vòi phun tráng Equip 

000369-40
Ống Đứng
• Khớp nối cuối NPT ³/8" 
• Dài 18” (457 mm)
• Ống đứng vòi phun tráng

014068-45
Dây lò xo

5HSE44
Dây inox mềm
• Dài 44” (1118 mm)
• Dây mềm mạ inox
• Ống dây bằng cao su
• Kèm 2 vòng đệm và tay cầm
• Các loại dây với chiều dài có sẵn:

5HSE68 68”   (1727 mm)
5HSE84 84”   (2134 mm)
5HSE96 96”   (2438 mm)

5PR-VB
Van Cắt Áp Suất
• Van điều khiển thủy lực 

dòng Equip, khớp nối  
NPT ³/8" ren cái 

• Van 2 chiều
• Không khuyến khích sử 

dụng cường độ cao (trên 
12 tiếng)

5SV
Van Phun Dành Cho Mọi Vòi Phun Tráng Equip
• Đầu vào ¾-14
• Tuân thủ chỉ số chống ẩm  

DOE 2019
• Tốc độ dòng chảy  

1.15 GPM/4.35 LPM tại mức  
áp lực nước 60 PSI

• Không bao gồm tay cầm
• Hàng có sẵn:

	 002856-40	 Van phun và nắp vòi
	 5SV-RK	 Bộ sửa van phun (bao gồm vòng cản, 	

	 mặt van phun và vít)
    5SV-HDL	 Thay thế tay cầm van phun 5SV

Tuân thủ chỉ số chống ẩm DOE 2019

PHỤ KIỆN
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B-0109-01
6" (152 mm)  
Giá Đỡ Gắn Tường

Vòi Phụ Với Thân Vòi Xoay Và Chiều Dài Đa Dạng
• Dành cho vòi phun tráng
• Đầu vào NPT ³/8” ren cái, đầu ra NPT ³/8” ren đực
• Mã SP:
  5AFL18	 18” (457 mm) thân vòi xoay, tạo dòng chảy tầng
  5AFL16	 16” (406 mm) thân vòi xoay, tạo dòng chảy tầng
  5AFL14	 14" (356 mm) thân vòi xoay, tạo dòng chảy tầng
  5AFL12	 12" (305 mm) thân vòi xoay, tạo dòng chảy tầng
  5AFL10	 10" (254 mm) thân vòi xoay, tạo dòng chảy tầng
  5AFL08	 8" (206 mm) thân vòi xoay, tạo dòng chảy tầng
  5AFL06	 6" (152 mm) thân vòi xoay, tạo dòng chảy tầng
  5AFL00	 Chưa có thân vòi			

Đạt chứng nhận NSF/ANSI 61/9

5SV-C
Van phun với tia nước dạng lưỡi dao phù hợp cho tất 

cả vòi phun tráng Equip
• Tốc độ dòng chảy  

1.2 GPM/4.5 LPM  
tại mức áp lực nước 
 60 PSI

• Không bao gồm tay cầm

Tuân thủ chỉ số chống ẩm DOE 2019
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Phụ Kiện Vòi Xịt Sàn Equip

5WG-1000-01
Súng nước
• Khớp nối ¾” ren cái với bộ ngắt kết nối nhanh, 

và bộ chuyển đổi ½” và ³/8"  

5HR-2HSE-35
Dây Vòi Đen
• Dây vòi màu đen dài 35 (10 m)
• Áp suất tối đa: 300 PSI
• Nhiệt độ tối đa: 176°F (80°C)
• Bộ bảo vệ lò xo bằng thép không gỉ
• Khớp nối 2 đầu NPT ³/8"
• Cũng có sẵn: 
	 5HR-2HSE-50   dây dài 50' (15 m)

5SV-WH
Van Phun, Tay Cầm Và  
Vòng Giữ
• Giống van phun 5SV-H ngoài việc 

có kèm tay cầm và vòng giữ
• Không tuân thủ chỉ số chống ẩm 

DOE 2019

5SV-H
Van Phun Lưu Lượng Dòng  
Chảy Lớn
• Không dành cho việc rửa đồ
• Không bao gồm tay cầm
• Không tuân thủ chỉ số chống ẩm DOE 

2019

5SV-H-RK
Bộ Sửa Mặt Cản Van Phun

5HR-HDL
Tay Nắm Vòi Xịt Sàn
• Tay nắm màu đen với đầu vào NPSM ½”
• Gắn với van phun lưu lượng dòng chảy lớn 

5SV-H
• Bao gồm vòi rửa

5HR-2SA
Van Nối
• Van nối ren NPT ³/8" đầu vào bằng thép 

không gỉ, đầu ra bằng đồng

Lõi nước Cerama
• Xoay một phần tư
• Lõi nóng (như hình): 

013787-45
• Lõi lạnh: 013788-45

5-HDL-W
Tay nắm Wrist-Action 4” (102 mm)
• Includes one handle  

and two color  
coded screws  
(hot and cold)

5-HDL-L
Bộ Tay Nắm Dạng Cần Gạt
• Bao gồm một tay cầm và hai ốc vít 

màu chỉ thị (nóng và lạnh)

B-0425-M
Bộ Khớp Nối cho Vòi Gắn Bàn
• Khớp nối 2 đầu NPT ½” của phụ kiện 

dài 2” (51 mm), đai ốc khóa và vòng 
đệm khóa 

• Gồm (2)

B-0230-K
Bộ Khớp Nối Gắn Tường
• NPT ½” đóng núm, đai ốc khóa và 

vòng đệm
• Khớp nối khuỷu tay ngắn NPT ½” 

ren đực và ren cái
• Gồm (2)

5F-VF05
Đầu Vòi Sục Khí Chống Phá Hoại
• Lưu lượng tiết kiệm nước 0.5 GPM/ 

1.9 LPM
• 3/4-27 UN ren cái
• Có thể thay thế trên mọi  

vòi Equip 
• Bao gồm khóa chống phá  

hoại 

Equip - Phụ Kiện Khác
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5SP-03

5SP-03
Cổ ngỗng cố định dài 3”
• Phụ kiện tạo dòng chảy tầng 

¾-27
• Khoảng cách từ mặt bàn tới đầu 

vòi: 5” (127 mm)
• Chiều cao 8 ¾” (222 mm)

Thân Vòi Cổ Ngang Xoay
• Phụ kiện tạo dòng chảy tầng ¾-27
• Có sẵn:

5SP-18 	 Thân vòi xoay 18" (457 mm)
5SP-16 	 Thân vòi xoay 16" (406 mm)
5SP-14 	 Thân vòi xoay 14" (356 mm)
5SP-10 	 Thân vòi xoay 10" (254 mm)
5SP-08 	 Thân vòi xoay 8" (206 mm)
5SP-06 	 Thân vòi xoay 6" (152 mm)

5SP-05

5SP-05
Cổ ngỗng xoay dài 5"
• Phụ kiện tạo dòng chảy tầng 

¾-27
• Khoảng cách từ mặt bàn tới đầu 

vòi: 5 ¾” (147 mm)
• Chiều cao 11 1/16” (281 mm)

5SP-03A
Cổ ngỗng xoay dài 3” (76 mm)
• Đầu vòi sục khí kích thước 3/4-27 tốc độ 

dòng chảy 2.2 GPM
• Khoảng cách từ mặt bàn tới đầu vòi:  

5 5/16” (135 mm)
• Chiều cao 1/8” (232 mm)

5SP-05A
Cổ ngỗng xoay dài 5½”  
(141 mm)
• Đầu vòi sục khí kích thước 3/4-27 

tốc độ dòng chảy 2.2 GPM
• Khoảng cách từ mặt bàn tới đầu 

vòi: 5 3/4” (146 mm)
• Chiều cao 11-1/16” (281 mm)

5SP-06A
Cổ ngỗng xoay dài 6”
• Đầu vòi sục khí kích thước 3/4-27 

tốc độ dòng chảy 2.2 GPM
• Chiều cao 41/16” (103 mm)

Thân Vòi Equip Cổ Ngỗng/Cổ Ngang

TÙY CHỌN - Thân Vòi Equip Cổ Ngỗng/Cổ Ngang 
Với Đầu Vòi Sục Khí 2.2 GPM/8.3 LPM

PHỤ KIỆN

29

Đạt chứng nhận NSF/ANSI 61/9

Đạt chứng nhận NSF/ANSI 61/9

5SP-08A
Cổ ngang xoay 8” (207 mm)
• Đầu vòi sục khí kích thước 3/4-27 

tốc độ dòng chảy 2.2 GPM
• Chiều cao 4 5/8” (117 mm)

5SP-10A
Cổ ngang xoay 10” (254 mm)
• Đầu vòi sục khí kích thước 3/4-27 

tốc độ dòng chảy 2.2 GPM
• Chiều cao 5 1/8” (130 mm)

5SP-12A
Cổ ngang xoay 12” (308 mm)
• 3/4-27  2.2 GPM aerator outlet
• 5 11/16" (144 mm) height



SĐT: (84)908 180 024 			   Email: knguyen@tsbrass.com 			   Web: tsbrass.com/g/equip

INDEX

30

000369-40	 27

002856-40	 27

013787-45	 28

013788-45	 28

014068-45	 27

014200-45	 11-20

014948-45	 24

015232-45	 21

5AFL00	 27

5AFL06	 27

5AFL08	 27

5AFL10	 27

5AFL12	 27

5AFL14	 27

5AFL16	 27

5AFL18	 27

5EF-0001	 3, 4

5EF-0002	 3, 4

5EF-0003	 3, 4

5EF-0004	 3, 4

5EF-0005	 3, 4

5EF-0006	 3, 4

5EF-1D-DG	 3

5EF-1D-DG-4DP	 3

5EF-1D-DG-4DPWS	 3

5EF-1D-DG-TMV	 3

5EF-1D-DG-VF05	 3

5EF-1D-DG-V5-HG	 3

5EF-1D-DG-V5THG	 3

5EF-1D-DG-WS	 3

5EF-1D-DS	 4

5EF-1D-DS-4DP	 4

5EF-1D-DS-TMV	 4

5EF-1D-DS-V5-HG	 4

5EF-1D-DS-V5THG	 4

5EF-1D-DS-VF05	 4

5EF-1D-WG	 3

5EF-1D-WG-TMV	 3

5EF-1D-WG-VF05	 3

5EF-2D-DS	 4

5EF-2D-DS-TMV	 4

5EF-2D-DS-VF05	 4

5EF-2D-DS-V5-HG	 4

5EF-2D-DS-V5THG	 4

5EF-2D-DS-WS	 4

5EF-FILTER	 3, 4

5EF-TMV	 3, 4

5F-1SLX00	 11

5F-1SLX03	 11

5F-1SLX05	 11

5F-1SLX05A	 11

5F-1SLX05CA	 11

5F-1SLX06	 11

5F-1SLX08	 11

5F-1SLX08A	 11

5F-1SLX10	 11

5F-1SLX10A	 11

5F-1SLX12	 11

5F-1SLX12A	 11

5F-1SLX14	 11

5F-1SLX18	 11

5F-1WLX00	 11

5F-1WLX05	 11

5F-2SLX00	 15

5F-2SLX03	 15

5F-2SLX05	 15

5F-2SLX05A	 15

5F-2SLX05CA	 15

5F-2SLX06	 15

5F-2SLX08	 15

5F-2SLX08A	 15

5F-2SLX10	 15

5F-2SLX10A	 15

5F-2SLX12	 15

5F-2SLX12A	 15

5F-2SLX14	 15

5F-2SLX18	 15

5F-4CLX00	 12

5F-4CLX03A	 12

5F-4CLX05	 12

5F-4CLX06	 12

5F-4CLX08	 12

5F-4CLX10	 12

5F-4CLX12	 12

5F-4CWX00	 12

5F-4CWX03A	 12

5F-4CWX05	 12

5F-4CWX05A	 12

5F-4CWX06	 12

5F-4CWX08	 12

5F-4CWX10	 12

5F-4CWX12	 12

5F-4DLS00	 13

5F-4DLS03	 13

5F-4DLS05	 13

5F-4DLS05A	 13

5F-4DLS05CA	 13

5F-4DLS06	 13

5F-4DLS08	 13

5F-4DLS08A	 13

5F-4DLS09	 13

5F-4DLS10	 13

5F-4DLS10A	 13

5F-4DLS12	 13

5F-4DLS12A	 13

5F-4DLS14	 13

5F-4DLX00	 13

5F-4DLX03	 13

5F-4DLX05	 13

5F-4DLX06	 13

5F-4DLX08	 13

5F-4DLX10	 13

5F-4DLX12	 13

5F-4DLX14	 13

5F-4DWS00	 14

5F-4DWS03	 14

5F-4DWS05	 14

5F-4DWS06	 14

5F-4DWS08	 14

5F-4DWS09	 14

5F-4DWS10	 14

5F-4DWS12	 14

5F-4DWS14	 14

5F-4DWX00	 14

5F-4DWX08	 14

5F-4DWX10	 14

5F-4DWX12	 14

5F-4WLX00	 16

5F-4WLX03	 16

5F-4WLX03-VF05	 16

5F-4WLX05	 16

5F-4WLX06	 16

5F-4WLX08	 16

5F-4WLX10	 16

5F-4WLX12	 16

5F-4WWX00	 16

5F-4WWX03	 16

5F-4WWX05	 16

5F-4WWX06	 16

5F-4WWX08	 16

5F-4WWX10	 16

5F-4WWX12	 16

5F-8CLX00	 18

5F-8CLX05	 18

5F-8CLX06	 18

5F-8CLX08	 18

5F-8CLX10	 18

5F-8CLX12	 18

5F-8CWX00	 18

5F-8CWX05	 18

5F-8CWX06	 18

5F-8CWX08	 18

5F-8CWX10	 18

5F-8CWX12	 18

5F-8DLS00	 19

5F-8DLS03	 19

5F-8DLS05	 19

5F-8DLS05A	 19

5F-8DLS05CA	 19

5F-8DLS06	 19

5F-8DLS08	 19

5F-8DLS08A	 19

5F-8DLS09	 19

5F-8DLS10	 19

5F-8DLS10A	 19

5F-8DLS12	 19

5F-8DLS12A	 19

5F-8DLS14	 19

5F-8DLX00	 19

5F-8DLX03	 19

5F-8DLX05	 19

5F-8DLX06	 19

5F-8DLX08	 19

5F-8DLX10	 19

5F-8DLX12	 19

5F-8DLX14	 19

5F-8DLX16	 19

5F-8DLX18	 19 

5F-8DWS00	 20

5F-8DWS03	 20

5F-8DWS05	 20

5F-8DWS05A	 20

5F-8DWS05CA	 20

5F-8DWS06	 20

5F-8DWS08	 20

5F-8DWS08A	 20

5F-8DWS09	 20

5F-8DWS10	 20

5F-8DWS10A	 20

5F-8DWS12	 20

5F-8DWS12A	 20

5F-8DWS14	 20

5F-8DWX00	 20

5F-8DWX08	 20

5F-8DWX10	 20

5F-8DWX12	 20

5F-8WLB00	 17

5F-8WLB05	 17

5F-8WLB06	 17

5F-8WLB12	 17

Mã SP 	 Trang	 Mã SP 	 Trang	 Mã SP 	 Trang	 Mã SP 	 Trang
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5F-8WLS00	 17

5F-8WLS06	 17

5F-8WLS10	 17

5F-8WLS12	 17

5F-8WLX00	 17

5F-8WLX00-EE	 17

5F-8WLX03	 17

5F-8WLX05	 17

5F-8WLX06	 17

5F-8WLX08	 17

5F-8WLX10	 17

5F-8WLX12	 17

5F-8WLX14	 17

5F-8WLX16	 17

5F-8WLX18	 17

5F-8WWB00	 17

5F-8WWB05	 17

5F-8WWB06	 17

5F-8WWB08	 17

5F-8WWB12	 17

5F-8WWS06	 18

5F-8WWS12	 18

5F-8WWX00	 18

5F-VF05	 28

5GF-8P	 21

5GF-8P-WS	 21

5GF-12P	 21

5GF-16P	 21

5GF-RK	 21

5GF-W	 21

5GF-W-F	 21

5HDL-L	 28

5HDL-W	 28

5HR-2HSE-35	 24

5HR-2HSE-50	 24

5HR-2SA	 24

5HR-222	 24

5HR-222-12	 24

5HR-232	 22,-24

5HR-232-A	 23

5HR-232-01	 23, 24

5HR-232-01-A	 23

5HR-232-01-GH	 23

5HR-232-01WE1	 26

5HR-232-01WE2	 26

5HR-232-01XE1	 26

5HR-232-01XE2	 26

5HR-232-09	 23, 24

5HR-232-09-A	 23

5HR-232-12	 23

5HR-232-12-A	 23

5HR-232-GH	 23

5HR-242	 22-24

5HR-242-A	 23

5HR-242-01	 23, 24

5HR-242-01-A	 23

5HR-242-01-GH	 23

5HR-242-01WE1	 26

5HR-242-01WE2	 26

5HR-242-01XE1	 26

5HR-242-01XE2	 26

5HR-242-09	 23, 24

5HR-242-09-A	 23

5HR-242-01-GH	 23

5HR-242-GH	 23

5HR-2HSE-25	 24

5HR-2HSE-35	 28

5HR-2HSE-50	 28

5HR-2SA	 28

5HR-342	 22, 23

5HR-342-01-GH	 23

5HR-342-09-GH	 23

5HR-342-GH	 23

5HR-HDL	 28

5HR-HDL-L	 28

5HR-HDL-W	 28

5HSE44	 27

5HSE68	 27

5HSE84	 27

5HSE96	 27

5MPH-2SLN-06	 10

5MPH-2SLN-08	 10

5MPH-8WLN-06	 10

5MPH-8WLN-08	 10

5PR-VB	 27

5PR-1S00	 9

5PR-1S06	 9

5PR-1S08	 9

5PR-1S10	 9

5PR-1S12	 9

5PR-1S14	 9

5PR-1S18	 9

5PR-2S00	 6

5PR-2S00-12WB	 6

5PR-2S00-C	 6

5PR-2S06	 6

5PR-2S08	 6

5PR-2S10	 6

5PR-2S12	 6

5PR-2S12-C	 6

5PR-2S12WB	 6

5PR-2S14	 6

5PR-4D00	 5

5PR-4D08	 5

5PR-4D12	 5

5PR-4DLS00	 5

5PR-4DLS08	 5

5PR-8D00	 8

5PR-8D06	 8

5PR-8D08	 8

5PR-8D10	 8

5PR-8D12	 8

5PR-8D14	 8

5PR-8W00	 7

5PR-8W06	 7

5PR-8W08	 7

5PR-8W10	 7

5PR-8W12	 7

5PR-8W12-C	 7

5PR-8W14	 7

5PR-8W14-C	 7

5PR-8W18	 7

5SL-1000	 21

5SP-03	 29

5SP-03A	 29

5SP-05	 29

5SP-05A	 29

5SP-06	 29

5SP-06A	 29

5SP-08	 29

5SP-08A	 29

5SP-10	 29

5SP-10A	 29

5SP-12	 29

5SP-12A	 29

5SP-14	 29

5SP-16	 29

5SP-18	 29

5SV	 5, 7-10, 27

5SV-C	 6, 7, 27

5SV-H	 24

5SV-H-RK	 22, 28

5SV-HDL	 27

5SV-RK	 27

5SV-WH	 22-24, 28

5WG-1000-01	 23, 24, 28

B-0109-01	 27

B-0199-06	 3

B-0199-06-N05	 3

B-0199-06-WS	 3

B-0199-09	 4

B-0199-09-N05	 4

B-0199-09-WS	 4

B-0230-K	 28

B-0425-M	 28

EMV-0522-24	 23, 26

G016682-45	 24

G016684-45	 24

Mã SP 	 Trang	 Mã SP 	 Trang	 Mã SP 	 Trang	 Mã SP 	 Trang
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Bảo Hành

Tất cả các sản phẩm của Equip đều được bảo hành không có khiếm khuyết 

về chất liệu và tay nghề trong thời gian một (01) năm kể từ ngày mua. Trách 

nhiệm pháp lý của nhà sản xuất vòi trong thời hạn bảo hành được giới hạn ở 

việc sửa chữa và/hoặc thay thế chất liệu được phát hiện bị lỗi, sau khi được đội 

ngũ Equip kiểm tra. Không yêu cầu bồi thường nào về lao động, chi phí vận 

chuyển hoặc thiệt hại sẽ được chấp nhận hoặc xử lý. Việc thay thế và/hoặc sửa 

chữa theo bảo hành này sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian hợp lý sau 

khi đội ngũ Equip nhận được mặt hàng được cho là bị lỗi.

Các mặt hàng đã được hoàn thiện thứ cấp hoặc đã bị thay đổi theo bất kỳ 

cách nào sau khi mua sẽ không được bảo hành. Các khiếu nại do thùng hàng 

bị hư hỏng phải được chuyển tới đơn vị vận chuyển.

Một số tiểu bang không cho phép kéo dài thời gian bảo hành hoặc loại trừ 

các thiệt hại có/không ngẫu nhiên. Vì vậy tất cả các giới hạn hoặc loại trừ xuất 

hiện ở đây có thể không được tiểu bang của Quý khách cho phép. Do đó, Quý 

khách nên được tư vấn về các đạo luật địa phương, về bất kỳ quyền nào khác 

mà quy chế tiểu bang có thể trao cho Quý khách một cách cụ thể.

Sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ (liên hệ với đại diện công ty tại nước sở 

tại, thông tin có ở trang 36), tất cả hàng hóa trả lại được cho là bị lỗi theo chế 

độ bảo hành này phải được gửi đến địa chỉ: Equip, 2 Saddleback Cove, P.O. Box 

1088, Travellers Rest, South Carolina, 29690. Và được đánh dấu rõ ràng để Bộ 

phận Sửa chữa Bảo hành chú ý. Phí vận chuyển cả hai chiều sẽ do khách hàng 

thanh toán.

Chứng Nhận

Equip tự hào trưng bày các chứng nhận của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc 

tế (ISO), Phòng thí nghiệm Bảo lãnh (UL) và CSA International (Hiệp hội Tiêu 

chuẩn Canada). Những chứng nhận này chứng minh rằng Equip luôn cung 

cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng mà khách hàng tin cậy.

Chứng nhận ISO-9001:2015 của công ty dựa trên đánh giá về hiệu quả thực 

hiện các công việc và quy trình có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng sản 

phẩm. Bằng cách chứng minh bản thân 

tuân theo các quy định nghiêm ngặt này, 

Equip bảo đảm việc được sản xuất để đáp 

ứng các tiêu chuẩn trong ngành.
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